
Phụ lục II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC NGÀNH 

CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 
(Kèm theo Quyết định số: 738 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ: (Thực hiện theo căn cứ 
pháp lý văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương): 08 TTHC 
 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 
thực hiện 

 
Căn cứ pháp lý  

 

 
Ghi chú 

01 

Thủ tục xây 
dựng Kế 
hoạch khuyến 
công quốc gia 

Công 

nghiệp 
địa 

phương 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Bộ Công 
Thương. 

- Cơ quan 
trực tiếp 
thực hiện 
TTHC: Sở 
Công 

Thương. 
- Cơ quan 
phối hợp: 
UBND các 

huyện, thành 
phố; Trung 
tâm Khuyến 
công-Xúc 

tiến thương 
mại Kon 
Tum. 

Điểm a khoản 2 Điều 8. Thông tư 
46/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 
2012 Quy định chi tiết một số nội 

dung của nghị định số 45/2012/NĐ-

CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của 

chính phủ về khuyến công 

“a) Kế hoạch khuyến công quốc gia: 
- Hàng năm, căn cứ Chương trình 
khuyến công quốc gia từng giai 
đoạn đã được phê duyệt và văn bản 
hướng dẫn của các cơ quan có liên 
quan, Cục Công Thương địa 
phương chủ trì hướng dẫn các Sở 
Công thương, ban, ngành liên quan 
và các tổ chức dịch vụ khuyến công 
xây dựng kế hoạch khuyến công 
quốc gia; 
- Sở Công Thương chủ trì xây dựng 
kế hoạch và thẩm định cấp cơ sở các 
đề án khuyến công thực hiện bằng 
nguồn kinh phí khuyến công quốc 
gia triển khai tại địa phương gửi 
Cục Công Thương địa phương tổng 
hợp; 
- Trên cơ sở nguồn kinh phí thực có, 
Cục Công Thương địa phương thẩm 
định các nhiệm vụ, đề án khuyến 
công của các đơn vị để tổng hợp kế 
hoạch khuyến công quốc gia hàng 
năm, trình Bộ trưởng Bộ Công 
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Thương phê duyệt và tổ chức thực 
hiện sau khi được phê duyệt” 

Thông tư số 36/2013/TT-BCT quy 

định về việc xây dựng kế hoạch, tổ 
chức thực hiện và quản lý kinh phí 
khuyến công quốc gia; Thông tư số 
17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 
số 36/2013/TT-BCT quy định về 
việc xây dựng kế hoạch, tổ chức 
thực hiện và quản lý kinh phí 
khuyến công quốc gia. 

02 

Thủ tục điều 
chỉnh, bổ 
sung và 

ngừng triển 
khai đề án 
khuyến công 

Công 

nghiệp 
địa 

phương 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Bộ Công 

Thương . 
- Cơ quan 
phối hợp 

thực hiện 
TTHC: Sở 
Công 

Thương. 
- Cơ quan 
phối hợp: 
UBND các 

huyện, thành 
phố; Trung 
tâm Khuyến 
công-Xúc 

tiến thương 

mại Kon 
Tum. 

Điều 11 Thông tư số 36/2013/TT-

BCT quy định về việc xây dựng kế 
hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 
kinh phí khuyến công quốc gia; 
khoản 10, khoản 11 Điều 1 Thông tư 
số 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông 
tư số 36/2013/TT-BCT quy định về 
việc xây dựng kế hoạch, tổ chức 
thực hiện và quản lý kinh phí 
khuyến công quốc gia. 

 Khoản 10 
Điều 1 
Thông tư 
số 
17/2018/T

T-BCT Sửa 
đổi, bổ 
sung điểm 
a khoản 2 
Điều 
11 như sau: 
“a) Cục 
Công 

Thương địa 
phương 
trình Bộ 
trưởng Bộ 
Công 

Thương 
phê duyệt 
đối với các 
đề nghị 
điều chỉnh: 
Tăng tổng 
mức kinh 
phí hỗ trợ; 
thay đổi 
nội dung 
hoạt động 
khuyến 
công; gia 

hạn thời 
gian thực 
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hiện đề án 
sang năm 
tiếp theo; 
bổ sung 
hoặc ngừng 
thực hiện 
đề án để 
điều chỉnh 
kinh phí hỗ 
trợ giữa các 
đơn vị thực 
hiện trong 
năm ngân 
sách;” 

03 

Thủ tục xây 
dựng đề án 
thực hiện 
Chương trình 
cấp quốc gia 
về xúc tiến 
thương mại 

Xúc tiến 
thương 

mại 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Bộ Công 
Thương. 

- Cơ quan 
chỉ trì thực 
hiện TTHC: 
Trung Tâm 

Khuyến 
công - Xúc 

tiến Thương 
mại trực 
thuộc Sở 
Công 

Thương. 
- Cơ quan 
phối hợp: 
Cục Xúc tiến 
thương mại. 

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 

01/03/2018 của Chính phủ Quy định 
chi tiết Luật Quản lý ngoại thương 
về một số biện pháp phát triển ngoại 
thương; 

Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg 

ngày 15/11/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành quy chế 
xây dựng, quản lý và thực hiện 
chương trình xúc tiến thương mại 
quốc gia;  

Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg 

ngày 26/02/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của quy chế xây dựng, 
quản lý và thực hiện chương trình 
xúc tiến thương mại quốc gia ban 
hành kèm theo Quyết định 
số 72/2010/QĐ-TTG ngày 

15/11/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ; 

Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 

30/7/2019 của Bộ Công Thương 
hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc 
tiến thương mại phát triển ngoại 

 

04 

Thủ tục bổ 
sung đề án 
thực hiện 
Chương trình 
cấp quốc gia 
về xúc tiến 
thương mại 

Xúc tiến 
thương 

mại 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Bộ Công 
Thương. 

- Cơ quan 
chỉ trì thực 
hiện TTHC: 
Trung Tâm 

Khuyến 
công - Xúc 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-72-2010-qd-ttg-quy-che-xay-dung-quan-ly-thuc-hien-chuong-trinh-114740.aspx
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tiến Thương 
mại trực 
thuộc Sở 
Công 

Thương. 
- Cơ quan 
phối hợp: 
Cục Xúc tiến 
thương mại. 

thương thuộc chương trình cấp quốc 
gia về xúc tiến thương mại; 

Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 

30/11/2020 của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 

30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương hướng dẫn thực hiện hoạt 
động xúc tiến thương mại phát triển 
ngoại thương thuộc chương trình 
cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. 

05 

Thủ tục điều 
chỉnh, thay 
đổi nội dung 
thực hiện đề 
án thuộc 
Chương trình 
cấp quốc gia 
về xúc tiến 
thương mại 

Xúc tiến 
thương 

mại 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Bộ Công 
Thương. 

- Cơ quan 
chỉ trì thực 
hiện TTHC: 
Trung Tâm 

Khuyến 
công - Xúc 

tiến Thương 
mại trực 
thuộc Sở 
Công 

Thương. 
- Cơ quan 
phối hợp: 
Cục Xúc tiến 
thương mại. 

 

06 

Cơ quan nhà 
nước có thẩm 
quyền lấy ý 
kiến Bộ Công 
Thương trước 
khi cấp, điều 
chỉnh, gia hạn 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại 
diện trường 
hợp nội dung 
Văn phòng 
đại diện 
không phù 

hợp với cam 

Thương 
mại, 

quản lý 
ngoại 

thương 

Cơ quan trực 
tiếp thực 
hiện TTHC: 
Sở Công 
Thương. 
 

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về Văn 
phòng đại diện, Chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-11-2019-tt-bct-xuc-tien-thuong-mai-phat-trien-ngoai-thuong-chuong-trinh-cap-quoc-gia-420673.aspx
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kết của Việt 
Nam hoặc 
thương nhân 
nước ngoài 
không thuộc 
quốc gia, 

vùng lãnh thổ 
tham gia điều 
ước quốc tế 
mà Việt Nam 
là thành viên 

07 

Tham vấn ý 
kiến của cơ 
quan quản lý 
ngành, lĩnh 
vực, địa 
phương về 
hợp đồng theo 
mẫu, điều 
kiện giao dịch 
chung 

Bảo vệ 
quyền 

lợi 
người 
tiêu 

dùng 

Cơ quan trực 
tiếp thực 
hiện TTHC: 
Sở Công 
Thương. 

Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 
55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng 

 

08 

Cung cấp 
danh sách tổ 
chức, cá nhân 
kinh doanh áp 

dụng hợp 
đồng theo 
mẫu, điều 
kiện giao dịch 
chung trong 

giao dịch với 
người tiêu 
dùng 

Bảo vệ 
quyền 

lợi 
người 
tiêu 

dùng 

Cơ quan trực 
tiếp thực 
hiện TTHC: 
Sở Công 
Thương. 

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 
55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

 

 


